
DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025)

STT Số phù hiệu
Cơ quan cấp 

phép
Đơn vị KDVT Địa chỉ Số điện thoại Ngày cấp

Ngày hết 
hạn

Biển kiểm 
soát

Màu 
phù hiệu

Phù hiệu Cấp xã Cấp Huyện

1 HĐ2525000031
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18.H8.004313
CỬA HÀNG ĐỨC LONG

khu quyết tâm - Thị trấn Cẩm Khê - Huyện 
Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ

0346111234 17/01/2025 17/01/2030 19F00617 Đỏ Xe Hợp đồng Cẩm Khê Cẩm Khê

2 HĐ2525000013
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18.H8.1158
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 
KHẮC CƯỜNG

Khu Đoàn Kết - Thị trấn Cẩm Khê - Huyện 
Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ

988988887 07/01/2025 11/07/2026 19H06207 Đỏ Xe Hợp đồng Cẩm Khê Cẩm Khê

3 HĐ2525000035
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18C8000230/2021
Nguyễn Ngọc Bình

Khu 16 - Xã Bằng Luân - Huyện Đoan 
Hùng - Tỉnh Phú Thọ

0974681666 17/01/2025 17/01/2029 19F00145 Xanh Xe Hợp đồng Bằng Luân Đoan Hùng

4 HĐ2525000001
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18C8001157
PHẠM ĐÌNH QUẢNG

khu 10 - Xã Bằng Luân - Huyện Đoan Hùng 
- Tỉnh Phú Thọ

0978401022 02/01/2025 31/12/2029 19F00659 Xanh Xe Hợp đồng Bằng Luân Đoan Hùng

5 HĐ2525000033
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18C 000310/2021
NGUYỄN DUY TÂN

khu 15 - Xã Tiêu Sơn - Huyện Đoan Hùng - 
Tỉnh Phú Thọ

0968170707 17/01/2025 17/01/2029 19F00129 Xanh Xe Hợp đồng Tiêu Sơn Đoan Hùng

6 HĐ2525000032
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18D8005572
TRẦN MINH TUẤN

khu 13 - Xã Vĩnh Chân - Huyện Hạ Hoà - 
Tỉnh Phú Thọ

0362291236 17/01/2025 17/01/2031 19H04330 Đỏ Xe Hợp đồng Vĩnh Chân Hạ Hoà

7 HĐ2525000061
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18G8007543
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 
XUÂN DUNG

Số nhà 8, Đường Lạc Hồng, Khu 16 - Thị 
trấn Hùng Sơn - Huyện Lâm Thao - Tỉnh 
Phú Thọ

097999975 23/01/2025 23/01/2032 19H05935 Đỏ Xe Hợp đồng Hùng Sơn Lâm Thao

8 HĐ2525000014
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600581800
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ VẬN TẢI NHẬT MINH

Số nhà 73, khu 9, Thị Trấn Hùng Sơn, 
Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

02103738535 08/01/2025 31/12/2030 19B00769 Xanh Xe Hợp đồng Hùng Sơn Lâm Thao

9 HĐ2525000049
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600734285
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG TUẤN

Khu 5 - Xã Thạch Sơn - Huyện Lâm Thao - 
Tỉnh Phú Thọ

0967292256 21/01/2025 21/01/2028 19F00038 Đỏ Xe Hợp đồng Thạch Sơn Lâm Thao

10 HĐ2525000009
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600734285
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VẬN TẢI PHƯƠNG TUẤN

Khu 5 - Xã Thạch Sơn - Huyện Lâm Thao - 
Tỉnh Phú Thọ

0967292256 07/01/2025 07/01/2031 19F00720 Đỏ Xe Hợp đồng Thạch Sơn Lâm Thao

11 HĐ2525000004
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600836713
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DU LỊCH TÙNG DƯƠNG

Khu 9, Xã Vĩnh Lại, Huyện Lâm Thao, 
Tỉnh Phú Thọ

0826522555 02/01/2025 31/12/2027 98F01259 Xanh Xe Hợp đồng Vĩnh Lại Lâm Thao

12 HĐ2525000060
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18F8002840
Hoàng Văn Bằng

Số 75 - Tổ 4 - Khu Đá Thờ - Thị trấn Phong 
Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

0915202696 23/01/2025 23/01/2032 19H05435 Đỏ Xe Hợp đồng Phong Châu Phù Ninh

13 HĐ2525000059
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18F8002840
Hoàng Văn Bằng

Số 75 - Tổ 4 - Khu Đá Thờ - Thị trấn Phong 
Châu - Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

0915202696 23/01/2025 23/01/2032 19H05473 Đỏ Xe Hợp đồng Phong Châu Phù Ninh

14 HĐ2525000006
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18B8001331
NGUYỄN VĂN MẠNH

Khu 3 - Xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - Tỉnh 
Phú Thọ

0975475448 03/01/2025 31/12/2029 19F00162 Xanh Xe Hợp đồng Phú Hộ Phú Thọ

15 HĐ2525000012
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18B8000080
LÊ TUẤN HÙNG

Khu 8 - Xã Thanh Minh - Thị xã Phú Thọ - 
Tỉnh Phú Thọ

0973992444 07/01/2025 30/05/2026 19F00313 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Minh Phú Thọ



DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG
(Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/01/2025)

16 HĐ2525000056
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18j800520
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Trọng 
Trình

Khu 2 - Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông - 
Tỉnh Phú Thọ

0986571537 22/01/2025 22/01/2032 19H04460 Đỏ Xe Hợp đồng Hồng Đà Tam Nông

17 HĐ2525000002
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18M8002592
HỘ KINH DOANH HÀ THANH 
TUYẾN

Xóm Thính - Xã Tân Sơn - Huyện Tân Sơn - 
 Tỉnh Phú Thọ

0327456989 02/01/2025 02/01/2030 19H03113 Đỏ Xe Hợp đồng Tân Sơn Tân Sơn

18 HĐ2525000003
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18E8005453
ĐỖ NGỌC CHIẾN

khu 5 - Xã Chí Tiên - Huyện Thanh Ba - 
Tỉnh Phú Thọ

0913856290 02/01/2025 31/12/2029 19F00854 Xanh Xe Hợp đồng Chí Tiên Thanh Ba

19 HĐ2525000011
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18E8004610
MAI TRUNG KIÊN

Khu 9 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh 
Ba - Tỉnh Phú Thọ

0983620098 07/01/2025 07/01/2030 19F00864 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Ba Thanh Ba

20 HĐ2525000037
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600958119
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ĐẠI 
VŨ

Số 26, Phố Tân Tiến - Thị trấn Thanh Sơn - 
Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ

0917636886 20/01/2025 30/12/2026 19F00573 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Sơn Thanh Sơn

21 HĐ2525000062
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2601080268
Công ty TNHH DU LỊCH & VẬN 
TẢI ANH HUY

Tổ 32, khu Châu Phong - Phường Dữu Lâu - 
 Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

0981611666 24/01/2025 31/12/2030 19H06682 Đỏ Xe Hợp đồng Dữu Lâu Việt Trì

22 HĐ2525000039
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600993917
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐỊNH HÀ

Khu 12 - Xã Kim Đức - Thành phố Việt Trì 
- Tỉnh Phú Thọ

0979782858 20/01/2025 31/12/2029 19B00685 Đỏ Xe Hợp đồng Kim Đức Việt Trì

23 HĐ2525000038
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600993917
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ 
THƯƠNG MẠI ĐỊNH HÀ

Khu 12 - Xã Kim Đức - Thành phố Việt Trì 
- Tỉnh Phú Thọ

0979782858 20/01/2025 31/12/2026 19B01533 Xanh Xe Hợp đồng Kim Đức Việt Trì

24 HĐ2525000053
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18A010563
NGUYỄN VĂN TÁM

Tổ 20 Cao Đại - Phường Minh Phương - 
Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

0915062795 22/01/2025 31/12/2029 19F00236 Đỏ Xe Hợp đồng Minh Phương Việt Trì

25 HĐ2525000048
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

18A022836
HKD Bùi Phú Bằng

Xã Thanh Đình - Thành phố Việt Trì - Tỉnh 
Phú Thọ

0978786780 20/01/2025 20/01/2032 19H06646 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Đình Việt Trì

26 HĐ2525000041
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2601099974
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ DU LỊCH MẠNH DŨNG

Tổ 29, Khu 11 - Phường Thanh Miếu - 
Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

0915675007 20/01/2025 20/01/2032 19H05600 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Miếu Việt Trì

27 HĐ2525000034
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600606325
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ VẬN TẢI HOÀNG HÀ

Số nhà 818, đường Hùng Vương - Phường 
Thanh Miếu - Thành phố Việt Trì - Tỉnh 
Phú Thọ

02103863920 17/01/2025 17/01/2032 19F00278 Đỏ Xe Hợp đồng Thanh Miếu Việt Trì

28 HĐ2525000051
Sở Giao thông 
Vận tải Phú Thọ

2600344341
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI 
VIỆT

Khu 4 - Phường Vân Phú - Thành phố Việt 
Trì - Tỉnh Phú Thọ

02103952644 21/01/2025 21/01/2026 19F00299 Xanh Xe Hợp đồng Vân Phú Việt Trì
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